
Số 

CBQL
Số GV Số NV

Số 

CBQ

L

Trình 

độ Thạc 

sĩ

Trình 

độ Đại 

học

Đang

 học 

Thạc sĩ

Tổng 

số GV

Trình 

độ Thạc 

sĩ

Trình 

độ Đại 

học

Cao 

đẳng

Đang 

học ĐH

Đang 

học 

Thạc sĩ

1 TH Cao Minh 2 25 2 2 1 1 25 0 24 1 0 0 0

2 25 2 2 0 1 1 25 0 24 1 0 0 0

Vũ  Thị Vân

Cao Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Tổng

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH

TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM 2024

STT TRƯỜNG TH

Số CBQLGVNV nhà trường

(chỉ tính biên chế+HĐ 

huyện)

Về CBQL Về Giáo viên
Số GV 

phải nâng 

chuẩn 

theo Luật 

GD 2019



Số 

CBQL 

học nâng 

chuẩn

Số GV

học nâng 

chuẩn

Số NV

bồi 

dưỡng 

CM 

nghiệp vụ

Số 

CBQL 

học nâng 

chuẩn

Số GV

học nâng 

chuẩn

Số NV

bồi 

dưỡng 

CM 

nghiệp vụ

Số 

CBQL 

học nâng 

chuẩn

Số GV

học nâng 

chuẩn

Số NV

bồi 

dưỡng 

CM 

nghiệp vụ

Số 

CBQL 

học nâng 

chuẩn

Số GV

học nâng 

chuẩn

Số NV

bồi dưỡng 

CM 

nghiệp vụ

1 TH Cao Minh 0 6 2 1 2 2 1 0 2 1 0 2

0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2

Vũ  Thị Vân

Cao Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Tổng

NĂM 2023 NĂM 2024

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH

THỐNG KÊ BỒI DƯỠNG NÂNG CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

STT TRƯỜNG TH

NĂM 2021 NĂM 2022



  

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

1 TH Cao Minh 7784 0 0 0 0

Vũ  Thị Vân

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH

Cao Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

DIỆN TÍCH ĐẤT NHÀ TRƯỜNG 

STT TRƯỜNG TH
Diện tích 

hiện tại (m²)

Mở rộng diện tích (m²)



 



  

Năm học 

2020-2021

Năm học 

2021-2022

Năm học 

2022-2023

Năm học 

2023-2024

Năm học 

2020-2021

Năm học 

2021-2022

Năm học 

2022-2023

Năm học 

2023-2024

Năm học 

2020-2021

Năm học 

2021-2022

Năm học 

2022-2023

1 TH Cao Minh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75.6 72.3 75.7

Vũ  Thị Vân

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH

Cao Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

 TỶ LỆ HUY ĐỘNG, HỌC 2 BUỔI/NGÀY, KẾT QUẢ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

STT TRƯỜNG TH

Tỷ lệ huy động trẻ đi học đúng độ tuổi 
 (%) Tỷ lệ học 2 buổi/ngày (%)
Kết quả Giáo dục HS 

HTXS và Tốt (%)



STT Nội dung Năm 2022 Năm 2023 Ghi chú

310 311

1 Sửa chữa nhỏ 198 163

2 Mua sắm thiết bị 112 148

3 Nguồn XHH, xây dựng, sửa chữa 99,270 25

4 Nguồn XHH mua sắm thiết bị 52 65

5 Nguồn khác xây dựng, sửa chữa

6 Nguồn khác mua sắm thiết bị

TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO THỰC HIỆN NQ 05 VÀ ĐỀ ÁN 2568

TRƯỜNG: TIỂU HỌC CAO MINH

Vũ  Thị Vân

Cao Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

 Kinh phí đầu tư - ĐVT triệu đồng

Đầu tư xây dựng, sửa chữa theo nguồn 

sửa chữa nhỏ và mua sắm TB được cấp hằng năm



  

Năm 

2021

Năm 

2022

Năm 

2023

Năm 

2024

Năm 

2021

Năm 

2022

Năm 

2023

Năm 

2024

1 TH Cao Minh 0 0 0 2 0 0 0 2 0

0 0 0 2 0 0 0 2 0

Cao Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Vũ  Thị Vân

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Tổng

 SỐ PHÒNG XÂY MỚI, PHÒNG CHỨC NĂNG NHÀ TRƯỜNG

STT TRƯỜNG TH

Số phòng học xây mới Số phòng chức năng xây mới
Trườn

g có 

Nhà đa 

chức 

năng



Mức 

độ 1

Mức 

độ 2

Mức 

độ 1

Mức 

độ 2

Mức 

độ 1

Mức 

độ 2

Mức 

độ 1

Mức 

độ 2

Mức 

độ 1

Mức 

độ 2

Mức 

độ

Năm 

đạt 

chuẩn

I CÔNG NHẬN MỚI 1 2019

1

II CÔNG NHẬN LẠI

1

III TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN 1 2019

1

Vũ  Thị Vân

Cao Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Năm 2025

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH

Đạt chuẩn

TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA, CÔNG NHẬN MỚI, CÔNG NHẬN LẠI

TT Đơn vị

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024



UBND 

huyện 

giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

UBND 

huyện 

giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

UBND 

huyện 

giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

UBND 

huyện 

giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

UBND 

huyện 

giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

UBND 

huyện 

giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

UBND 

huyện 

giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

UBND 

huyện 

giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

1 TH Cao Minh 27 23 4 2 2 0 27 23 4 2 2 0 29 24 5 2 2 0 29 25 4 2 2 27

27 23 4 2 2 0 27 23 4 2 2 0 29 24 5 2 2 0 29 25 4 2 2 27

Vũ  Thị Vân

Cao Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023 NĂM 2024

Số giáo viên 

(gồm cả TPT)
Số nhân viên

Số giáo viên (gồm 

cả TPT)
Số nhân viên

TỔNG CỘNG

THỐNG KÊ SỐ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2024

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH

Số giáo viên

 (gồm cả TPT)
Số nhân viên

Số giáo viên 

(gồm cả TPT)
Số nhân viên

STT TRƯỜNG TH
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